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Chào mừng bạn!
Lợi ích của việc dạy tiếng Việt thiện nguyện:

• Góp phần gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ sau
• Nuôi dưỡng tâm từ bi
• Rèn luyện thêm kỹ năng mới (truyền đạt và giao tiếp)
• Rèn luyện sự tự tin
• Gain	volunteer	hours
• Thêm một niềm vui trong cuộc sống

Thử thách của việc dạy tiếng Việt thiện nguyện:
• Sự kiên nhẫn
• Thời gian
• Thiếu sự hỗ trợ từ phụ huynh
• Mất đi nhiệt huyết ban	đầu



Vài lời khuyên hữu ích cho giáo viên
• Phát âm chuẩn bảng chữ cái và dấu tiếng Việt
• Nói và viết đúng chính tả tiếng Việt
• Cài đặt phần mềm tiếng Việt trên máy vi	tính của giáo
viên (Telex	hoặc Unikey)

• Đặt nội quy cho lớp học và luôn tuân thủ nội quy
• Chia	sẻ với các giáo viên khác
• Thường xuyên liên lạc với phụ huynh,	luôn nhắc nhở
phụ huynh nói tiếng Việt với con	em.

• Học mà chơi,	chơi mà học (Be	flexible	and	be	creative!)
• Chuyên tâm vì cộng đồng (Commitment!)



Cấu trúc một
buổi học
(Một buổi học kéo dài 2	giờ
(nghỉ giữa giờ 10-15	phút)

Trước	giờ	học:	Trò	
chuyện,	nghe	nhạc,	tìm	

hiểu	học	sinh.

Vào	lớp:	chào	hỏi,	ngồi	
thẳng,	tập	trung,	hít	thở,	
niệm	Phật,	đọc	và	giảng	
nghĩa	lời	Phật	dạy,	đọc	

nội	quy	lớp	học.

Đàm	thoại	theo	chủ	đề	
(theo	giáo	án	gợi	ý	của	
trường	hoặc	giáo	viên	tự	

soạn).	

Nghỉ giữa giờ (mở nhạc
ABC	tiếng Việt)

Đọc và viết (theo sách
của trường hoặc giáo

viên tự soạn).	Tóm tắt lại
bài tuần trước (nếu cần)

Kết thúc:	Tóm tắt lại bài
học hôm nay,	nhắc nhở
học sinh làm bài tập đầy
đủ,	nói tiếng Việt ở nhà,	

và chào tạm biệt.



Nội quy &	lời Phật dạy



Giáo án đàm thoại
• Khi	đàm thoại nên đặt câu hỏi mở,	tránh câu
hỏi Có/Không.

• Với các học sinh chỉ nói tiếng Anh:	GV	đặt câu
hỏi song	ngữ cho hs trả lời bằng tiếng Anh.	Sau	
đó GV	dịch câu trả lời ra	tiếng Việt theo từng
từ và cho các em lặp lại từng từ,	sau đó lặp lại
nguyên câu.

• Yêu cầu các hs khác lắng nghe câu hỏi của GV	
và lặp lại câu trả lời của bạn (để giúp hs tập
trung hơn khi chờ đến lượt trả lời của mình)

• Với các hs từ chối trả lời hoặc “Con	không
biết!”:	GV	nên đổi câu hỏi và dùng gợi ý để các
em trả lời.	Hãy kiên nhẫn!



Giáo án đọc và viết

• GV giúp hs nhớ mặt chữ qua ÂM (T /tờ/) 
chứ không qua TÊN (T – chữ Tê). 

• Do đa số hs của chúng ta cũng đang học 
bảng chữ cái tiếng Anh trong trường, nên 
chúng ta chỉ dạy âm của chữ cái tiếng 
Việt, thay vì vừa dạy âm và vừa dạy tên 
của chữ như một số sách tiếng Việt 
thường thấy. Cách này giúp hs dễ tiếp 
thu và không bị nhầm lẫn giữa tên gọi 
của chữ cái tiếng Việt và chữ cái tiếng 
Anh.

(*)	Hình minh hoạ theo sách của Trường Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt – Tây Úc



Giáo án đọc và viết
(tiếp theo)

• GV nên chú ý đọc dấu chuẩn để giúp 
các em phân biệt dễ dàng hơn. 

• Dùng tay hoặc đầu để giúp các em 
phân biệt dấu thanh.

• Dùng tiếng Anh để giúp các em ghi 
nhớ dấu tiếng Việt: down tone, up 
tone, heavy tone (dot tone), question 
tone, wavy tone, or no tone (flat tone)

• Dấu thanh nên đặt phía trên của 
nguyên âm đã tạo ra âm của từ đó, 
thường là nguyên âm cuối.

• GV có thể cho hs làm bài tập về dấu 
theo sách của trường hoặc giáo viên 
tự soạn (thêm hình ảnh sinh động)

(*)	Hình minh hoạ theo sách của Trường Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt – Tây Úc



Giáo án đọc và viết
(tiếp theo)

• Trong tiếng Việt có 12 nguyên âm đơn, trong 
đó ă và â không thể đứng một mình hay đứng 
cuối một từ, mà phải có phụ âm cuối đi theo 
(bán nguyên âm). 

• Dùng khẩu hình để giúp các em phân biệt 
nguyên âm.

(*)	Hình minh hoạ theo sách của Trường Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt – Tây Úc



Giáo án đọc và viết
(tiếp theo)

• Trong tiếng Việt có 17 
phụ âm.

• Khi nào dùng phụ âm:
C hay K 
Ng hay Ngh 
G hay Gh

à Khi nguyên âm đi 
theo là e, ê, i, y.

(*)	Hình minh hoạ theo sách của Trường Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt – Tây Úc



Giáo án đọc và viết
(tiếp theo)

• Không đánh vần ê a kiểu cũ
• Cách đánh vần mới cũng giống như 

cách spelling của tiếng Anh, nhưng đặc 
biệt tiếng Việt có thêm 6 dấu rất cần viết 
đúng, nên sau khi đọc tên các chữ trong 
từ, cần cho biết dấu thanh của từ đó 
(sắc, huyền hỏi, ngã, nặng, không dấu).

(*)	Hình minh hoạ theo sách của Trường Ngôn Ngữ và Văn Hoá Việt – Tây Úc



Giáo án đọc và viết
(tiếp theo)

• Khi ĐỌC, chúng ta phát ra ÂM và 
RÁP những ÂM (hay vần) trong từ 
để tạo thành TIẾNG của một từ.

• Khi VIẾT chính tả, chúng ta ĐÁNH 
VẦN bằng cách ĐỌC ÂM các CHỮ 
theo thứ tự có trong từ đó và cuối 
cùng là DẤU nếu có.

Từ Đánh vần Ráp âm

Ba B/ờ/			a B/ờ/- a

Mẹ M/ờ/		e		dấu nặng M/ờ/- ẹ

Yêu Y	dài ê u Y-êu

Trường Tr/ờ/			ư ơ ng/ờ/			dấu huyền Tr/ờ/-ường

Cây C/ờ/		â y	dài C/ờ/	- ây

Sư cô S/ờ/		ư C/ờ/		ô S/ờ/- ư C/ờ/- ô

Nghỉ Ng/ờ/		i ngắn dấu hỏi Ng/ờ/- ỉ

Việt V/ờ/		i ngắn ê t/ờ/			dấu nặng V/ờ/- iệt

Học H/ờ/		o			c/ờ/		dấu nặng H/ờ/- ọc

Miếng M/ờ/		i ngắn ê ng/ờ/	dấu sắc M/ờ/- iếng

Khăn Kh/ờ/		ă n/ờ/	 Kh/ờ/- ăn

Chuyện Ch/ờ/		u		y	dài ê n/ờ/		dấu nặng Ch/ờ/- uyện



Bài tập về nhà
và bài kiểm tra

• Giáo viên cho bài tập về nhà mỗi tuần (kể cả khi nghỉ
lễ)	theo sách của trường hoặc giáo viên tự soạn.	

• Bài tập về nhà cần có cả 2	phần viết và đọc.
• Giáo viên cho bài kiểm tra giữa khoá và cuối khoá
theo sách hoặc tự soạn.

• Gợi ý:	100	từ thông dụng (sight	words),	điền vào chỗ
trống,	đặt câu theo từ,	đọc một đoạn văn hay	bài
thơ,	vv…

• Giáo viên có thể cho thang	điểm tuỳ độ khó của mỗi
bài và chấm điểm theo rubic của GV	tự đặt ra	(hoàn
chỉnh,	viết đúng chính tả,	đọc đúng dấu,	phát âm rõ
chữ,	trình bày sạch đẹp,	vv…)



Hỗ	trợ	giáo	viên
• Hãy liên lạc với sư cô hoặc các giáo viên khác khi
cần giúp đỡ soạn giáo án,	phương pháp dạy và tổ
chức lớp học,	dạy kèm học sinh yếu,	cách làm học
bạ,	cách trao đổi với phụ huynh,	vv…

• Trường có giáo viên dạy thế khi cần thiết (hãy báo
trước cho sư cô biết ÍT	NHẤT 24	tiếng trước giờ lên
lớp!)

• Các giáo viên luôn trao đổi thẳng thắn,	thân thiện,	
và hoà nhã trên tinh thần học hỏi lẫn nhau.	(no	
judgement!)

• Khi	các bạn cảm thấy chán nản hoặc thiếu nhiệt
huyết,	hãy nhớ lý do	vì sao bạn bắt đầu,	và liên lạc
ngay với sư cô hoặc các giáo viên khác để được
giúp đỡ.



Thông tin	liên lạc

truonganlacsj@gmail.com


